LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên
: KIẾN THỊ HUỆ              
Ngày sinh:
01 /10 /1986 

Nơi sinh
: Hà Nội

Giới tính: Nữ
Quê quán: Xã Dương Liễu – Huyện Hoài Đức – Hà Nội.
Dân tộc: Kinh
Chức danh khoa học: Thạc sĩ
Chức vụ chuyên môn: Giảng viên
Cơ quan công tác
: Khoa Truyền thông đa phương tiện - Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Địa chỉ cơ quan: số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Địa chỉ nhà riêng: Thôn Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Điện thoại di động: 0978890110

Email: kienhue0110@gmail.com

Số thẻ Căn cước công dân: 001186015819
Ngày cấp: 25/04/2017
Mã số thuế cá nhân: 8071814627

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Số tài khoản: 1200209457744 – Ngân hàng Agribank – Sở giao dịch (số 2, Láng Hạ).

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
	Năm đào tạo
	Nơi đào tạo

	Hình thức đào tạo

	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đạo tạo
	Học vị 
được cấp

	2004-2009
	Trong nước
	Chính quy
	Viện Đại học Mở Hà Nội
	Mỹ thuật Công nghiệp – Đồ họa
	Cử nhân

	2013-2015
	Trong nước
	Chính quy
	Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
	Lý  luận và Lịch sử mỹ thuật ứng dụng
	Thạc sĩ


3. QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG
:
	Năm bồi dưỡng
	Nơi bồi dưỡng

	Thời gian bồi dưỡng

	Tên cơ sở bồi dưỡng
	Nội dung bồi dưỡng

	Chứng chỉ/chứng nhận


	2013
	Trong nước
	1 tháng
	Đại học Sư phạm Hà Nội 2
	Tiếng anh B1
	Chứng chỉ

	2014
	Trong nước
	3 tháng
	Học viện quản lý giáo dục
	Nghiệp vụ sư phạm
	Chứng chỉ 

	2016
	Trong nước
	3 tháng
	Đại học Hòa Bình
	Tin học ứng dụng B
	Chứng chỉ


4. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
:
	Thời gian

(từ...đến...)
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và 

Điện thoại
	Chức vụ
	Nhiêm vụ chuyên môn chính

	2007-2008
	Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông ADcom
	Tầng 3, CDS Tower 477 phố Minh Khai, Hà Nội.
	Thiết kế
	Thiết kế đồ họa

	2008-2009
	Công ty CP VBrand
	Hà Nội.
	Thiết kế
	Thiết kế đồ họa

	2009-2010
	Công ty CP Bao bì và in Nông nghiệp
	Số 72, Trường Chinh, Hà Nội.
	Thiết kế
	Thiết kế đồ họa và chế bản

	2011-2016
	Trường ĐH Hòa Bình
	Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Giảng viên
	Dạy chuyên ngành đồ họa

	2011-2013
	Trường ĐH Hòa Bình
	Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Phó bí thư Liên chi đoàn
	Kiêm nhiệm

	2017-nay
	Học viện Phụ nữ VN
	68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN
	Giảng viên
	Dạy chuyên ngành đồ họa


4. NGOẠI NGỮ   

	Ngoại ngữ
	Bằng cấp, chứng chỉ cao nhất được cấp
	Thời gian cấp
	Cơ sở cấp

	Tiếng Anh
	Chứng chỉ B1
	26/12/2013
	Đại học sư phạm 
Hà Nội 2


Đánh giá năng lực ngoại ngữ của bản thân hiện nay (A1, A2, B1, B2, C1, C2): B1
5. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH TRONG GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
5.1. Các môn học, chuyên đề đã tham gia giảng dạy trong 5 năm gần đây:

	Môn học/chuyên đề

	Đối tượng học
	Nơi giảng dạy

	Cơ sở tạo hình mặt phẳng
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Cơ sở tạo hình khối
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Nghiên cứu thiên nhiên
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Thẩm mỹ công nghiệp
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Lịch sử Design
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Nghệ thuật đồ họa chữ
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình

	Hướng dẫn tốt nghiệp (thiết kế đồ họa)
	Sinh viên đại học
	Đại học Hòa Bình, 

HV Bưu chính viễn thông

	Cơ sở tạo hình
	Sinh viên đại học
	Học viện Phụ Nữ Việt Nam,
HV Bưu chính viễn thông

	Nguyên lý thị giác
	Sinh viên đại học
	Học viện Phụ Nữ Việt Nam

	Thiết kế poster quảng cáo
	Sinh viên đại học
	HV Bưu chính viễn thông


5.2. Hướng/lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính đã và đang quan tâm/thực hiện trong 5 năm gần đây: Thiết kế đồ họa 2D, Đồ họa đa phương tiện.

5.3. Danh sách dự án đã thực hiện trong 5 năm gần đây:

	TT
	Tên đề tài/dự án/công trình nghiên cứu
	Cơ quan phê duyệt/giao nhiệm vụ khoa học
	Thời gian thực hiện
	Vai trò tham gia
 

	1
	Triển lãm “Thầy và Trò”
	ĐH Hòa Bình
	2013, 2014
	Thành viên 

	2
	Triển lãm nhóm
 “Mùa Xuân”
	Bảo tàng 
Mỹ thuật Hà Nội
	2014
	Thành viên

	3
	Triển lãm Việt Nam Logo 2018
	Nhà Triển lãm Ngô Quyền
	2018
	Thành viên


5.4. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần đây



5.4.1 Bài báo khoa học trên tạp chí
	Tên bài báo
	Tên tạp chí đã đăng
	Loại tạp chí

	Thời gian đăng

	Giá trị thẩm mỹ của chất liệu trong thiết kế bao bì
	Tạp chí 
Văn hóa nghệ thuật
	ISSN: 0866-8655 
Số 386 tháng 8/2016 trang 117-120
	Tháng 8 năm 2016


Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin cung cấp trong lý lịch khoa học này./.

	XÁC NHẬN

CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	
	………, ngày ……. tháng …... năm …..

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)


� Viết chữ in hoa


� Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố


� Ghi đầy đủ từ cấp phòng trở lên


� Ghi rõ “trong nước” hoặc “nước ngoài”


� Ghi rõ: chính quy/mở rộng


� Không phân biệt có/không có chứng chỉ/chứng nhận


� Ghi rõ “trong nước” hoặc “nước ngoài”


� Ghi rõ số ngày, số tháng. Ví dụ: 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng...


� Ghi cụ thể tên đầy đủ cả tiếng Anh (nếu có)


� Nếu không có chứng chỉ/chứng nhận thì bỏ trống


� Ghi đầy đủ các công việc đã thực hiện, bao gồm cả chuyên môn và kiêm nhiệm (thanh niên, công đoàn...)


� Ghi tên đầy đủ của môn học hoặc chuyên đề


� Ghi rõ chủ nhiệm/thành viên


� Liệt kê tất cả các bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị khoa học, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học theo trình tự: tên tác giả; năm công bố; tên kết quả nghiên cứu được công bố; tên tạp chí/ nhà xuất bản; số, tập phát hành; trang đăng công trình; số ISSN


� Ghi rõ số ISSN. Đối với các bài báo trên tạp chí KHCN thuộc danh sách SCI, SCIE, SSCI hoặc AHCI của Viện Thông tin khoa học (ISI), Hoa Kỳ (ghi rõ số ISSN) cũng ghi rõ theo quy định
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